	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
Số: 149/NQ-HĐND

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 10  tháng 8 năm 2007



NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển

thuộc ngân sách nhà nước đợt II năm 2007


                                  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi năm 2002; căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 126/2006/NQ-HĐND ngày 10/12/2006 của kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khoá XII về phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Sơn La quản lý năm 2007;

Xét Tờ trình số 79/TTr- UBND ngày 28/7/2007 của UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển đợt II năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 276/BC-KTNS ngày 06/8/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận và phiếu biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,




     QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý đợt II năm 2007, cụ thể như sau:
I.  TỔNG VỐN PHÂN BỔ                               169.279,386 triệu đồng.  
1. Ngân sách cấp tỉnh                                     128.379,386 triệu đồng.  
- Vốn bổ sung cân đối:                                              50.579,386 triệu đồng.

- Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ:              42.300,000 triệu đồng.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết:               5.000,000 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính:                                 10.000,000 triệu đồng.

- Các nguồn vốn được bổ sung năm 2007:              11.500,000 triệu đồng.
- Nguồn để lại thực hiện chính sách hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn: 9.000 triệu đồng:    
 2. Ngân sách cấp huyện: 40.900 triệu đồng vốn bổ sung hỗ trợ thực hiện chương trình 134.

II. NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ: Tuân thủ cơ cấu đầu tư Chính phủ và các Bộ-Ngành Trung ương giao; bám sát tinh thần Chỉ thị 836/CT-TTg ngày 02/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007 và Nghị quyết số 140/2007/NQ-HĐND ngày 12/6/2007 để vận dụng đảm bảo bố trí đúng nguồn vốn, đúng mục tiêu; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy hoạch và kế hoạch được duyệt. Tập trung cho công tác quy hoạch, các dự án trọng điểm, một số dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31/12/2006; các dự án thanh toán, chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch và một số dự án mới thực sự cần thiết đã có đủ hồ sơ theo quy định. Dự phòng một khoản vốn để bố trí cho các dự án trọng điểm đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư khi hoàn tất thủ tục. 
III. PHƯƠNG ÁN  PHÂN  BỔ CỤ THỂ
 1. Ngân sách cấp tỉnh:                                           128.379,386 triệu đồng.  
1.1. Tổng số vốn phân bổ chi tiết:                            37.047,386 triệu đồng. 
a) Vốn bổ sung cân đối:                                     17.579,386 triệu đồng. 

- Quy hoạch:                                                          2.984,986 triệu đồng.
- Công nghiệp, điện, nước:                                    1.267,000 triệu đồng.

- Hạ tầng công cộng:                                             1.900,000 triệu đồng.

- Giáo dục đào tạo và dạy nghề:                                2.782,400 triệu đồng.

- Y tế- xã hội:                                                                500,000 triệu đồng.
- Khoa học công nghệ:                                          1.000,000 triệu đồng.

- Các công trình trọng điểm phát triển KT - XH:  7.145,000 triệu đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ:                   2.968 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp:                                                            1.500 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu:                    668 triệu đồng. 
- Đầu tư theo Nghị quyết 37:                                               800 triệu đồng. 

c)  Vốn đầu tư từ nguồn thu sổ xố kiến thiết:                     5.000  triệu đồng. 

d) Các nguồn vốn bổ sung năm 2007:                           11.500  triệu đồng.  

- Hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA:                           10.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ chống hạn vụ xuân 2007:                                    1.500 triệu đồng.

                       (Có phụ lục chi tiết số 01 kèm theo).                                               
1.2. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết:                          91.332 triệu đồng.
a) Vốn bổ sung cân đối:                                             33.000 triệu đồng.

-  Trung tâm Giáo dục Lao động các huyện thị:              3.000 triệu đồng. 

-  Dự án 1382:                                                             20.000 triệu đồng.

-  Các dự án trọng điểm:                                             10.000 triệu đồng.

b) Vốn bổ sung có mục tiêu của Chính phủ:                    39.332 triệu đồng. 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch:                           8.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển giống thuỷ sản, giống cây trồng vật nuôi và giống cây lâm nghiệp:                                                            2.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu:                 9.332 triệu đồng. 

- Vốn hỗ trợ theo các mục tiêu (Dự án 1382):              20.000 triệu đồng.

c) Vốn hỗ trợ của Bộ Tài chính (Dự án 1382):            10.000 triệu đồng.

d) Nguồn để lại thực hiện chính sách hỗ trợ các bản đặc biệt khó khăn:                                                                               9.000 triệu đồng:    
2. Ngân sách cấp huyện: 40.900 triệu đồng vốn bổ sung thực hiện chương trình 134. 

- Hỗ trợ làm nhà ở (6.180 hộ):                                30.900 triệu đồng.

 - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt:                    10.000 triệu đồng.

(Có phụ lục chi tiết số 02 kèm theo).                                               
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh
- Phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư cho ngân sách cấp huyện và từng dự án thuộc ngân sách cấp tỉnh đối với những nguồn vốn HĐND đã quyết định phương án phân bổ chi tiết tại khoản 1.1 Mục 1 và Mục 2 phần III Nghị quyết này.
- Giải trình những kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh và xây dựng phương án phân bổ chi tiết đối với những nguồn vốn HĐND tỉnh chưa quyết định phân bổ chi tiết tại khoản 1.2 Mục 2, Phần III Nghị quyết này (trừ dự án 1382) trình Thường trực và các Ban HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi quyết định và báo cáo kết quả thực hiện với kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.
- Phối hợp cùng với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, trên cơ sở đó xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư trình kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh xem xét quyết định. 
2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban HĐND và UBND tỉnh:  

- Xem xét cho ý kiến về phương án phân bổ chi tiết đối với những nguồn vốn HĐND tỉnh chưa quyết định phân bổ chi tại khoản 1.2 Mục 2, Phần III Nghị quyết này (trừ dự án 1382).
- Tổ chức giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện dự án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà (dự án 1382) và báo cáo kết quả giám sát với kỳ họp gần nhất của HĐND tỉnh.  

3. HĐND tỉnh giao UBND các cấp; các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  
4. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua./. 

	Nơi nhận:

- UB TVQH, Chính phủ;

- UB KT-NS QH, Bộ Tài Chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;

- VP QH, VP CP, VP CT nước, UBDT;
- Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH;
-  UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể;

- TT HU, HĐND, UBND huyện, thị xã;

- LĐ, CV VPTU, VP HĐND, VP UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VP, Dũng 01, 230b.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Thào Xuân Sùng


	HĐND TỈNH SƠN LA                                                                                                                                                                                                                Biểu số: 01

	

	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỢT II NĂM 2007
CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ

	

	(Kèm theo Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 10  tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)


	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng


	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức ĐT được duyệt
	Tổng DT (DT chi tiết) được duyệt
	TH từ khởi công đến tháng 6/2007
	Kế hoạch vốn đợt II năm 2007


	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	131.418
	70.529
	17.492
	14.817
	37.047,386


	I
	Nguồn vốn bổ sung cân đối
	 
	 
	 
	 
	64.508
	38.969
	9.745
	11.899
	17.579,386


	I.1
	Các dự án quy hoạch
	 
	 
	 
	 
	2.147,1
	1.821,4
	745,0
	250
	2.984,986


	a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	1.790,7
	1.465,0
	645,0
	250,0
	831,986


	1
	Đề án phát triển khu du lịch MC thành khu du lịch Quốc gia
	Sở Thương mại- DL
	Mộc Châu
	 
	2007
	291,0
	291,0
	158
	100
	190


	2
	Hỗ trợ rà soát, bổ sung QH phát triển mạng lưới y tế
	Sở Y tế
	Sơn La
	 
	2007
	120,7
	
	65
	30
	90


	3
	Hỗ trợ rà soát, bổ sung QH phát triển sự nghiệp văn hoá- thông tin
	Sở VH-TT
	Sơn La
	 
	2007
	105,0
	
	58
	30
	75


	4
	Hỗ trợ rà soát, bổ sung QH phát triển sự nghiệp Giáo dục- đào tạo
	Sở Giáo dục- đào tạo
	Sơn La
	 
	2007
	100,0
	
	45
	20
	80


	5
	Quy hoạch chi tiết lô số 1 và lô số 2 (Chiềng Cơi)  thuộc khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La, thị xã Sơn La
	Sở Xây dựng
	Thị xã
	 
	2006-2007
	1.174,0
	1.174,0
	319
	70
	196,986


	6
	Quy hoạch bến xe ô tô và bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn tỉnh
	Sở GT-VT
	Sơn La
	88 bến
	2006-2007
	321,0
	321,0
	300
	250
	200,0


	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	356,4
	356,4
	100,0
	
	2.153,0


	7
	Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến 2020
	Sở Thương mại-DL
	Sơn La
	 
	2007-2008
	356,40
	356,40
	100,00
	
	200


	8
	QH chi tiết trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản
	Sở Xây dựng
	Sơn La
	 
	2007-2008
	2.700,0
	2.700,0
	
	
	260


	9
	QH thăm dò, khai thác chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	Sở Công nghiệp
	Sơn La
	 
	2007-2008
	353,00
	353,00
	
	
	200


	10
	Quy hoạch phát triển mạng lưới thuỷ điện vừa và nhỏ
	Sở Công nghiệp
	Sơn La
	 
	2007-2008
	435,00
	435,00
	
	
	300


	11
	Quy hoạch phát triển điện lực Sơn La giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến 2015
	Sở  Công nghiệp
	Sơn La
	 
	2007-2008
	540,0
	540,0
	
	
	300


	12
	Quy hoạch thăm dò và khai thác khoáng sản làm xi măng và vật liệu xây dựng
	Sở 
Xây dựng
	Sơn La
	 
	2007-2008
	
	
	
	
	300


	13
	Quy hoạch tổng thể và chi tiết TT xã Nậm Păm (chuyển TT xã đến địa điểm mới để xây dựng thị trấn Ít Ong)
	UBND huyện ML
	Mường La
	 
	2007-2008
	
	
	
	
	200


	14
	Quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn toàn tỉnh
	Sở Thương mại-DL
	Sơn La
	 
	2007-2008
	210,0
	210,0
	
	
	210


	15
	Quy hoạch đầu nối vào đường  QL6 trên địa bàn tỉnh
	Sở GT-VT
	Sơn La
	 
	2008
	183,0
	183,0
	
	
	183


	I.2
	Thực hiện dự án
	 
	 
	 
	 
	62.361,1
	37.148,1
	9.000,0
	11.648,5
	14.594,4


	a
	Công nghiệp, điện, nước (Công trình chuyển tiếp)
	 
	 
	 
	 
	4.186
	4.186
	1.850
	300
	1.267


	16
	Lưới điện hạ thế đến 3 bản chưa có điện (bản Nguồn, bản Mong, bản Ngậm) huyện Bắc Yên
	Điện lực Sơn La
	Bắc Yên
	6,5kmĐZ35KV; 2 TBA; 8,9kmĐZ0,4
	2006-2007
	4.185,75
	4.185,75
	1.850
	300
	1.267


	b
	Hạ tầng công cộng (Công trình chuyển tiếp)
	 
	 
	 
	 
	16.435
	16.406
	1.865
	4,610
	1.900


	17
	Đường QL6- Mé Ban- Chiềng Cơi- Tỉnh uỷ
	UBND thị xã
	Thị xã
	0,7 km  
	2007-2008
	15.923
	15.906
	1.520
	4.310
	1.700


	18
	Đường vào trụ sở khối cơ quan Dân Chính Đảng
	Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng
	Thị xã
	0, 13 km
	2006-2007
	512
	500
	345
	300
	200


	c
	Giáo dục- Đào tạo
	 
	 
	 
	 
	5.712
	5.712
	3.650
	5.712
	2.782,4


	*
	Công trình thanh toán
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	612,584


	19
	Hoàn trả vốn TĐC đã giao tại QĐ số 07/2005/QĐ-UBND ngày 24/01/2005
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


	 
	- Nhà ở giáo viên, học sinh bán trú trường TT xã Liệp Tè
	UBND huyện T.Châu
	Thuận Châu
	 
	 
	
	
	
	
	233,137


	 
	- Trường THCS xã Mường Sại
	UBND huyện T.Châu
	Thuận Châu
	 
	 
	
	
	
	
	379,447


	*
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	5.712
	5.712
	3.650
	5.712
	2.169,816


	20
	Trường Chính trị tỉnh
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


	 
	- Nhà ở lưu học sinh Lào 4 tầng
	Trường
 Chính trị 
	Thị xã
	1.053 m2
	2006-2008
	3.650
	3.650
	1.850
	1.876
	1.369,816


	21
	TT giáo dục thường xuyên huyện Sốp Cộp
	Điện lực 
Sơn La
	Sốp Cộp
	2 tầng, 8p
	2006-2007
	2.061,6
	2.061,6
	1 .800
	1.000
	800


	d
	Y tế- xã hội (Công trình chuyển tiếp)
	 
	 
	 
	 
	999
	999
	885
	385
	500


	22
	Nhà X quang tăng sáng truyền hình và nhà chờ bệnh nhân Bệnh viện chuyên khoa lao Sơn La
	BV chuyên khoa lao 
Sơn La
	Mai Sơn
	2 tầng, 236m2
	2006-2007
	998,6
	998,6
	885
	385
	500


	e
	Khoa học công nghệ (Công trình khởi công mới)
	 
	 
	 
	 
	899,8
	899,8
	
	
	1.000


	23
	Hỗ trợ HT điện khu nông nghiệp công nghệ cao M.Châu
	BQL khu NN CNC
	Mộc Châu
	 
	2007-2008
	
	
	
	
	500


	24
	Cải tạo nhà làm việc TT thông tin và môi trường Sơn La
	TT Thông tin và môi trường
	Thị xã
	5 tầng, 888m2
	2007-2008
	899,8
	899,8
	
	
	500


	h
	Phân bổ nguồn dự phòng cho các dự án trọng điểm
	 
	 
	 
	 
	34.130
	8.946
	750
	641,5
	7.145


	25
	Đường Mường La (Sơn La)- Mù Cang Chải (Yên Bái)
	UBND huyện M.La
	Mường La
	1,174 km
	2007-2008
	1.551,6
	1.551,6
	450
	422,7
	1.000,0


	26
	Đường Bắc Yên (Sơn La)- Trạm Tấu (Yên Bái)
	UBND huyện B.Yên
	Bắc Yên
	10,3 km
	2007-2008
	25.184
	
	300
	218,79
	4.000,0


	27
	Đền bù GPMB khu di tích lịch sử  (Bảo tàng tỉnh)
	Bảo tàng tỉnh
	Thị xã
	 
	2007-2008
	1.144,329
	1.144,329
	
	
	1.145,0


	28
	Thuỷ lợi Suối Hòm huyện Phù Yên
	UBND huyện PY
	Phù Yên
	69,3 ha
	2007-2008
	6.250,0
	6.250,0
	
	
	1.000,0


	II
	Vốn bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	 
	 
	10.865
	10.865
	7.197
	2.593
	2.968


	II.1
	Đầu tư theo Nghị quyết 37
	 
	 
	 
	 
	2.146
	2.146
	1.250
	650
	800


	a
	Nông lâm nghiệp (Công trình chuyển tiếp)
	 
	 
	 
	 
	1.056
	1.056
	650
	50
	600


	29
	Nhà làm việc hạt Kiểm lâm huyện Mường La
	Chi cục Kiểm lâm tỉnh
	Mường La
	408 m2
	2006-2007
	1.056
	1.056
	650
	50
	600


	b
	Trụ sở, quản lý nhà nước (Công trình chuyển tiếp)
	 
	 
	 
	 
	1.090
	1.090
	600
	600
	200


	30
	Nhà làm việc Hội văn học nghệ thuật
	Hội VHNT
	Thị xã
	399 m2
	2007
	1.090
	1.090
	600
	600
	200.0


	c
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển giống thuỷ sản
	 
	 
	 
	 
	6.600
	6.600
	3.854
	518
	1.500


	31
	Trại thực nghiệm và nhân giống cây ăn quả ôn đới xã Ph.Cằm
	TT giống cây trồng tỉnh
	Mai Sơn
	15 ha
	2002-2010
	6.600
	6.600
	3.854
	518
	1.500


	d
	Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu
	 
	 
	 
	 
	2.119
	2.119
	2.093
	1.425
	668


	32
	Cửa khẩu Lóng Sập
	 
	 
	 
	 
	268
	268
	245
	
	245


	 
	- Đập bê tông HT nước SH cửa khẩu Lóng Sập
	BCH 
bộ đội BP
	Lóng Sập-MC
	 
	2003
	268
	268
	245
	
	245


	33
	Cửa khẩu Chiềng Khương
	 
	 
	 
	 
	1.851,1
	1.851,1
	1.848,1
	1.425,4
	423


	 
	- Thanh toán chi phí khác gói thầu số 1
	BCH 
bộ đội BP
	C.Khương-SM
	 
	2004
	1.068,8
	1.068,8
	1.068,8
	928.668
	140


	 
	- HT cấp nước + bể (gói thầu số 2)
	BCH 
bộ đội BP
	C.Khương-SM
	 
	2004
	535,7
	535,7
	535,7
	372,8
	163


	 
	- Thanh toán chi phí khác+ đền bù GPMB gói thầu số 2
	BCH 
bộ đội BP
	C.Khương-SM
	 
	2004
	246,6
	246,6
	243,6
	123,9
	120


	III
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (CT khởi công mới)
	 
	 
	 
	 
	7.329
	7.329
	200
	
	5.000


	34
	Trường tiểu học Chiềng Lề
	UBND thị xã
	Thị xã
	1.172 m2
	2007-2008
	3.554
	3.554
	200
	
	2.500


	35
	Trường tiểu học Chiềng Sinh  
	UBND thị xã
	Thị xã
	3 tầng, 12 p
	2007-2008
	3.775,4
	3.775,4
	
	
	2.500


	IV
	Các nguồn vốn bổ sung năm 2007
	 
	 
	 
	 
	48.715
	13.365
	350
	326
	11.500


	a
	Vốn bổ sung từ nguồn tăng thu NSTW năm 2006
	 
	 
	 
	 
	48.000
	13.000
	
	
	10.000


	*
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	


	36
	Đối ứng dự án khu xử lý chất thải rắn thị xã Sơn La
	Cty Môi trường đô thị
	Thị xã
	80 tấn/ngày
	2007-2010
	13.000
	13.000
	
	
	5.000


	37
	Đối ứng dự án "Nâng cao năng lực sản xuất chương trình và mở rộng vùng phủ sóng truyền hình cho Đài PT-TH tỉnh"
	Đài PT- TH tỉnh
	Sơn La
	 
	2007-2008
	35.000
	
	
	
	5.000


	b
	Vốn bổ sung hỗ trợ chống hạn vụ xuân năm 2007
	 
	 
	 
	 
	715
	365
	350
	326
	1.500


	38
	Hoàn trả ngân sách tỉnh đã cấp khắc phục hạn vụ đông xuân 2006 - 2007
	BCH PCLB và GTNT
	Sơn La
	 
	2006
	289
	289
	289
	289
	289


	39
	Sửa chữa cống đầu mối hồ Co Muông- Chiềng Cọ
	BCH PCLB và GTNT
	Thị xã
	 
	2007
	15
	15
	
	
	15


	40
	Sửa chữa sân tiêu năng đập tràn hồ Chiềng Khoi
	BCH PCLB và GTNT
	Thị xã
	 
	2007
	61,28
	61,28
	60,9
	36,9
	24


	41
	Vật tư (thép F6 và F4) sửa chữa các phai đập phục vụ sản xuất nông nghiệp và chống lũ năm 2007
	BCH PCLB và GTNT
	Sơn La
	63 tấn
	2007
	
	
	
	
	822


	42
	Mua máy bơm nước phục vụ chống hạn
	BCH PCLB và GTNT
	Sơn La
	60 chiếc loại D8, 22 chiếc loại D15
	2007
	350
	
	
	
	350


	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH


	
	
	
	
	
	
	
	
	(Đã ký )
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng



	HĐND TỈNH SƠN LA                                       

                                                                          KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỢT II NĂM 2007                                                               Biểu số: 02
 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH 134 PHÂN CẤP CHO HUYỆN QUẢN LÝ

(Kèm theo Nghị quyết số: 149 /NQ-HĐND ngày  10 tháng 8 năm 2007 của HĐND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm XD
	Năng lực TK
	Thời gian KC-HT
	Tổng mức ĐT được duyệt
	Tổng DT (DT chi tiết) được duyệt
	TH từ khởi công đến tháng 6/2007
	Kế hoạch vốn đợt II năm 2007

	
	
	
	
	
	
	
	
	KL hoàn thành
	Vốn đã đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 VỐN BỔ SUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 134 THUỘC NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	40.900

	1
	Huyện Bắc Yên
	UBND huyện
	Bắc Yên
	 
	2007
	
	
	
	
	2.975

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	395 hộ
	 
	1.975
	1.975
	
	
	1.975

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1.000

	2
	Huyện Mai Sơn
	UBND huyện
	Mai Sơn
	 
	2007
	
	
	
	
	4.980

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	796 hộ
	 
	3.980
	3.980
	
	
	3.980

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1.000

	3
	Huyện Mộc Châu
	UBND huyện
	Mộc Châu
	 
	2007
	
	
	
	
	4.500

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	700 hộ
	 
	3.500
	3.500
	
	
	3.500

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1.000

	4
	Huyện Mường La
	UBND huyện
	Mường La
	 
	2007
	
	
	
	
	5.730

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	986 hộ
	 
	4.930
	4.930
	
	
	4.930

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	800

	5
	Huyện Phù Yên
	UBND huyện
	Phù Yên
	 
	2007
	
	
	
	
	5.160

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	832 hộ
	 
	4.160
	4.160
	
	
	4.160

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1.000

	6
	Huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện
	Quỳnh Nhai
	 
	2007
	
	
	
	
	1.590

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	218 hộ
	 
	1.090
	1.090
	
	
	1.090

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	500

	7
	Huyện Sông Mã
	UBND huyện
	Sông Mã
	 
	2007
	
	
	
	
	4.500

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	700 hộ
	 
	3.500
	3.500
	
	
	3.500

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1.000

	8
	Huyện Sốp Cộp
	UBND huyện
	Sốp Cộp
	 
	2007
	
	
	
	
	2.950

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	390 hộ
	 
	1.950
	1.950
	
	
	1.950

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1.000

	9
	Thị xã Sơn La
	UBND thị xã
	Thị xã
	 
	2007
	
	
	
	
	2.150

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	230 hộ
	 
	1.150
	1.150
	
	
	1.150

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1.000

	10
	Huyện Thuận Châu
	UBND huyện
	Thuận Châu
	 
	2007
	
	
	
	
	4.650

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	750 hộ
	 
	3.750
	3.750
	
	
	3.750

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	900

	11
	Huyện Yên Châu
	UBND huyện
	Yên Châu
	 
	2007
	
	
	
	
	1.715

	 
	Trong đó: Hỗ trợ làm nhà ở
	 
	 
	183 hộ
	 
	915
	915
	
	
	915

	 
	              - Hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	800


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)



	
	
	
	
	
	
	
	Thào Xuân Sùng


